[bookmark: _Hlk141954269][bookmark: _GoBack]ÂM DƯƠNG GIA (陰陽家), trường phái triết học. Một trong số các trào lưu tư tưởng của thời Bách gia chư tử Trung Quốc, một trào lưu triết học thịnh hành từ cuối thời Chiến Quốc tới đầu thời Hán.
ÂDG khởi phát từ những tư tưởng cổ đại về âm dương, lịch số, ngũ hành. Đến thời Chiến Quốc, những tư tưởng về âm dương và ngũ hành dần hợp lưu để trở thành một mô thức quan niệm mới. Tư tưởng của ÂDG được gọi là “thuyết Âm dương”, học thuyết Âm dương là một trong những học thuyết triết học quan trọng nhất của người Trung Quốc. Tư tưởng triết học quan trọng nhất của ÂDG là “thuyết Âm dương” và “thuyết ngũ hành”. Thuyết Âm dương coi “âm” và “dương” là hai năng lượng vừa tiêu trừ vừa nương tựa vào nhau để phát triển trong sự vật hiện tượng, được coi là nguyên lý tạo tác ra vũ trụ vạn vật. Thuyết Ngũ hành là lý luận về năm nguyên tố cơ bản kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ không ngừng tuần hoàn phát triển thành quan niệm ngũ hành tương sinh tương khắc. Lý luận “Âm dương tiêu trưởng, Ngũ hành chuyển di” trở thành cơ sở nền tảng cho vũ trụ quan.
Đại diện quan trọng nhất của học phái này là Trâu Diễn (305-240 tr.CN). Các tài liệu hiện còn không ghi chép gì cụ thể về thân thế của Trâu Diễn. Chỉ có Sử ký ghi lại rằng Trâu Diễn là người nước Tề, hoạt động sau thời Mạnh Tử. Trâu Diễn có tham gia hoạt động học thuật ở Tắc Hạ học cung – một dạng viện hàn lâm – thời Chiến Quốc. Một số tư tưởng về Âm dương Ngũ hành của Trâu Diễn được ghi lại trong Sử ký và được giải thích một cách gián tiếp trong Lã thị Xuân Thu như sau: quan điểm về sự tiêu vong tăng trưởng của âm dương và mối quan hệ của âm dương với ngũ hành; lý luận về sự vận hành biến đổi của năm hành (kết nối với sự thịnh suy của các đời, thiên đạo và nhân sự bị chi phối bởi sự thịnh suy của năm đức, ví dụ đức của nhà Ngu là Thổ, khi Thổ suy thì đức Mộc (Mộc khắc Thổ) nổi lên, đức Mộc là đức của nhà Hạ kế tiếp nhà Ngu, v.v.
Sau Trâu Diễn, ÂDG có đại biểu nữa được nhắc tới là Trâu Thích. Trâu Thích chủ yếu tiếp thu thuật của Trâu Diễn để viết văn.
Sau thời đó, sách vở cổ có nhắc đến ÂDG nhưng không nói rõ các đại diện tiếp theo, cũng không rõ quá trình phát triển và suy vong của học phái này. Sách Hán thư thiên “Nghệ văn chí” có liệt kê các tác phẩm của ÂDG, bao gồm 21 sách, 369 thiên, trong đó có hai sách ghi tên Trâu Tử (sách Trâu Tử 49 thiên và sách Trâu Tử chung thuỷ 56 thiên), tất cả đều đã mất. Người ta chỉ có thể tìm được ảnh hưởng của ÂDG trong một số lý luận ở các sách vở thuộc các học phái khác. Trong sách Quản Tử, các thiên “Tứ thời”, “Thuỷ địa” lập luận về mối quan hệ giữa chính trị và sự vận hành của âm dương, tứ thời, tứ phương, các sao, vạn vật và cả tính người đều phụ thuộc vào đất và nước. Sách Lã thị Xuân Thu nói đến ngũ đức và sự luân chuyển của chúng tương ứng với các triều đại. Thiên “Hồng phạm” và “Nguyệt lệnh” của Kinh Thư cũng lập luận về mối quan hệ giữa chính sự và ngũ hành, thời tiết. Các sách đó không nói rõ đó là quan điểm của ÂDG, nhưng trong các luận điểm có thể thấy ảnh hưởng của ÂDG.
ÂDG có lẽ đã suy vi cùng với các học phái nhỏ khác trong Bách gia chư tử, từ sau thời Chiến Quốc. Sách Bách gia chư tử của Trần Văn Hải Minh viết: “ÂDG lo chuyện quỷ thần mà bỏ chuyện người. Trâu Diễn lại có thuyết “đại cửu châu”, gặp lúc Tần Thuỷ Hoàng và Hán Võ Đế đều muốn tìm thuật trường sinh, vì thế từ thuyết quỷ thần, ÂDG lại chuyển sang thuyết thần tiên. Từ thuyết Đại cửu châu biến thành thuyết Hải ngoại tam thần tiên, như thế mà trở thành những người phương sĩ”. Tư tưởng của ÂDG được hấp thu vào các trào lưu, học phái khác như Nho giáo, Đạo giáo. Trong các lý luận về bản thể, các quan điểm thế giới quan và cả các lý luận về mối quan hệ giữa trời, người, chính sự của Nho gia hay Đạo gia, có thể thấy được dấu vết các ảnh hưởng của ÂDG. Như vậy, ÂDG có ảnh hưởng tương đối to lớn tuy rời rạc đến tư duy triết học và thế giới quan của tư tưởng Trung Quốc cũng như tư tưởng phương Đông nói chung.
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